
STT TÊN HÀNG NHÃN HIỆU
Kích Thước 
(HxWxD)

 ĐƠN GIÁ
(chưa VAT)

/Kvar 

1 Tụ Vuông 10Kvar - 415V 175 x 170 x 60 47,000

2 Tụ  Vuông 15Kvar- 415V 275x170x60 47,000

3 Tụ  Vuông 20Kvar- 415V 275x170x60 47,000

4 Tụ Vuông  25Kvar- 415V 285x220x120 47,000

5 Tụ Vuông  30Kvar- 415V 310 x 200x120 47,000

6 Tụ Vuông  40Kvar- 415V 355x200x120 47,000

7 Tụ Vuông  50Kvar- 415V 355x200x120 47,000

1 TỤ TRÒN 5K- 3P- 440V 86Dx170H 65,000

2 TỤ TRÒN 10K-3P- 440V 86Dx230H 51,000

3 TỤ TRÒN 15K -3P-440V 86Dx275H 41,000

4 TỤ TRÒN 20K -3P-440V 86Dx350H 36,000

5 TỤ TRÒN 25K+30K -3P-440V 86Dx350H 36,000

6 TỤ TRÒN 1P2,5K : 3P 2.5K - 230V 63Dx165H 145,000

7 TỤ TRÒN 1P5K : 3P 5K - 230V 86Dx170H 140,000
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7 TỤ TRÒN 1P5K : 3P 5K - 230V 140,000

8 TỤ TRÒN 10K-3P- 230V 86Dx170H 94,000

9 TỤ TRÒN 10K-1P- 230V 86Dx275H 140,000

1 TỤ TRÒN 10K 230V 285Hx75D 105.000

2 TỤ TRÒN 10K 440V 285Hx75D 80.000

3 TỤ TRÒN 15K 440V 285Hx75D 55.000

4 TỤ TRÒN 20K 440V 285Hx85D 40.000

5 TỤ TRÒN 25K+30K - 440V 285Hx100D 36.000

1 TỤ TRÒN 10K 440V 75Dx255H 64.000

2 TỤ TRÒN 15K 440V 90Dx255H 48.000

3 TỤ TRÒN 20K 440V 100Dx255H 42.000

4 TỤ TRÒN 25K+30K - 440V 116Dx225H/290H 41.000

1 TỤ TRÒN 10K 230V 85Dx275H 96.000

2 TỤ TRÒN 10K 440V 75Dx275H 47.000

3 TỤ TRÒN 15K 440V 85Dx275H 40.000

4 TỤ TRÒN 20K 440V 85Dx350H 36.000

5 TỤ TRÒN 25+30K - 440V 85/96Dx350H 34.000

6 TỤ TRÒN 5K-1P- 230V  LH 100.000

7 TỤ TRÒN 10K-1P- 230V  LH 90.000

1 TỤ TRÒN 10K 440V 290Hx75D 46.000

2 TỤ TRÒN 15K 440V 300Hx85D 44.000

3 TỤ TRÒN 20K 440V 300Hx110D 37.000

4 TỤ TRÒN 25K-30K 440V 300Hx110D 36,000

ENERLUX 

 DUCATI  

EPCOS

SINO 

1 TỤ TRÒN 5K 440V 68Dx157H 50.000

2 TỤ TRÒN 10K 440V 85Dx270H 45.000

HAVELLS



3 TỤ TRÒN 15K 440V 85Dx270H 38.000

4 TỤ TRÒN 20K 440V 85Dx345H 34.000

5 TỤ TRÒN 25K-30K 440V 90Dx345H 32.000

1 TỤ VUÔNG 10K 415 170x200x60 77.000

2 TỤ VUÔNG 15K +25K 170x200x60 62.000

3 TỤ VUÔNG 20K 415 230x200x60 64.000

4 TỤ VUÔNG 30K 415 320x200x70 81.000

5 TỤ VUÔNG 40+50K 415 250&280x280x90 87.000

1 Tụ Vuông 10Kvar - 415V 170x170x60 43,000

2 Tụ  Vuông 15Kvar- 415V 230x170x60 43,000

3 Tụ  Vuông 20Kvar- 415V 270x240x90 43,000

4 Tụ Vuông  25Kvar- 415V 280x240x90 43,000

5 Tụ Vuông  30Kvar- 415V 280x240x90 43,000

6 Tụ Vuông  40Kvar- 415V 300x240x90 43,000

7 Tụ Vuông  50Kvar- 415V 350x240x90 43,000

1 TỤ TRÒN  5K - 440V -50HZ 86Dx275H 69.000

2 TỤ TRÒN 10K - 440V -50HZ 63Dx165H 52.500

3 TỤ TRÒN 15K - 440V -50HZ 86Dx170H 44.000

4 TỤ TRÒN 20K -25K-30K - 440V -50HZ 86Dx170H 41.000

5 TỤ TRÒN 40K - 440V -50HZ 86/96/116Dx275H 54.500

6 TỤ TRÒN 50K - 440V -50HZ 76Dx200H 45.500

7 TỤ TRÒN 10K - 230V -50HZ 86Dx280H 95,000

8 TỤ TRÒN 1P-5K - 220V -50HZ 85Dx200H 140,000

9 TỤ TRÒN  1P-10K - 220V -50HZ 85Dx265H 120,000

SHIZUKI

DAEYOUNG 

 MIKRO  

9 TỤ TRÒN  1P-10K - 220V -50HZ 85Dx265H 120,000

1 Tụ bù Vuông 10Kvar – 440V 215x155x60 49,000

2 Tụ bù Vuông 15Kvar – 440V 215x205x60 49,000

3 Tụ bù Vuông 20Kvar – 440V 215x255x60 49,000

4 Tụ bù Vuông 25Kvar – 440V 210x180x120 49,000

5 Tụ bù Vuông 30Kvar – 440V 210x190x120 49,000

6 Tụ bù Vuông 40Kvar – 440V 210x230x120 49,000

7 Tụ bù Vuông 50Kvar – 440V 210x280x120 49,000

CÔNG TY TNHH SX TM HƯNG AN ĐẠT
Trụ Sở Chính:  64/24N Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Email: dienhoangphuong@gmail.com - Website: www.dienhoangphuong.com
Tel: 028 66764598 – 028 66764599 – Fax: 028 62919852

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% - giá có thể thay đổi theo từng thời điểm - vui lòng liên hệ để được hỗ trợ .




